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ĐỀ CƯƠNG DỰ THẢO

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ năm 2017
(Kèm theo Tờ trình số      /TTr-BCA-K01 ngày     tháng     năm 2022)

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ số 13/2017/QH14.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ số 13/2017/QH14 
1. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 như sau:
Bổ sung, giải thích một số từ ngữ chuyên ngành về lĩnh vực cảnh vệ: 
“...

7. Chế độ cảnh vệ là những chính sách mà đối tượng cảnh vệ được thụ hưởng và được đảm bảo thực hiện. 

8. Sự kiện đặc biệt quan trọng là những hoạt động Lễ, hội họp do Trung ương Đảng, Nhà nước tổ chức.

9. Khách quốc tế là những người có vị thế chính trị đặc biệt, đại diện cho một quốc gia, một chính thể, một tổ chức chính trị, tổ chức quốc tế đến Việt Nam theo con đường ngoại giao.

10. Kiểm tra an ninh, an toàn là biện pháp cảnh vệ do sĩ quan kỹ thuật bảo vệ thực hiện dựa trên ứng dụng của khoa học công nghệ, phương tiện kỹ thuật hiện đại nhằm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các nguy cơ mất an ninh, an toàn như: vũ khí, vật liệu nổ, chất phóng xạ, chất độc sinh học, chất độc hóa học trong môi trường, an toàn thông tin... tại nơi làm việc, nơi ở, nơi hoạt động, vật phẩm, phương tiện đi lại nhằm góp phần đảm bảo an toàn cho đối tượng cảnh vệ. 

11. Kiểm nghiệm thức ăn, nước uống là biện pháp cảnh vệ do sĩ quan kỹ thuật bảo vệ thực hiện dựa trên ứng dụng của khoa học công nghệ, phương tiện kỹ thuật hiện đại để kiểm tra, đánh giá chất lượng thức ăn, nước uống nhằm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các nguy cơ đầu độc, ngộ độc từ thức ăn, nước uống nhằm góp phần đảm bảo an toàn cho đối tượng cảnh vệ.

 12. Thẻ, phù hiệu là công cụ để nhận biết và làm căn cứ để giải quyết cho người, phương tiện ra, vào khu vực bảo vệ.

13. Giấy Bảo vệ đặc biệt là Giấy do Bộ trưởng Bộ Công an cấp cho cán bộ cảnh vệ để thực hiện ngay công tác cảnh vệ trong trường hợp khẩn cấp.

2. Bổ sung Điều 10 như sau:

a) Bổ sung điểm h khoản 1 như sau:

“h. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, sĩ quan Công an nhân dân, sĩ quan Quân đội nhân dân có cấp hàm Đại tướng”.
 b) Sửa đổi, bổ sung điểm đ khoản 4 như sau:

 “đ. Hội nghị, lễ hội do Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ tổ chức; đại hội đại biểu toàn quốc do tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương tổ chức; hội nghị quốc tế do Nhà nước đăng cai tổ chức có đối tượng cảnh vệ quy định tại điểm a, b, c, d khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều này tham dự hoặc chủ trì”.

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 11 như sau:
Tách Điều 11 thành 02 điều luật
Điều 11. Chế độ cảnh vệ đối với người giữ chức vụ, chức danh cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

1. Chế độ cảnh vệ đối với Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ
a) Bảo vệ an toàn về người;

b) Bảo vệ nơi ở;

c) Bảo vệ nơi làm việc;

d) Bảo vệ an toàn việc đi lại và địa điểm hoạt động;

đ) Bảo vệ an toàn về giao thông.

2. Chế độ cảnh vệ đối với nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Chủ tịch Quốc hội, nguyên Thủ tướng Chính phủ
Áp dụng chế độ cảnh vệ theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều này.

3. Chế độ cảnh vệ đối với Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Áp dụng chế độ cảnh vệ theo quy định tại điểm a, điểm b, điểm đ khoản 1 Điều này. 

4. Chế độ cảnh vệ đối với Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, sĩ quan Công an nhân dân, sĩ quan Quân đội nhân dân có cấp hàm Đại tướng
Áp dụng chế độ cảnh vệ theo quy định tại điểm a, điểm đ, khoản 1 Điều này.

Điều 11a. Biện pháp cảnh vệ đối với người giữ chức vụ, chức danh cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam

1. Biện pháp cảnh vệ đối với Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ
a) Bảo vệ tiếp cận;

b) Vũ trang, tuần tra, canh gác;

c) Kiểm tra an ninh, an toàn đồ dùng, vật phẩm, phương tiện đi lại để phát hiện vũ khí, vật liệu nổ, chất độc sinh học, chất độc hóa học, chất phóng xạ và các vật nguy hiểm khác;

d) Kiểm nghiệm thức ăn, nước uống trước khi sử dụng;
đ) Bố trí lực lượng đi trước nắm tình hình để triển khai kế hoạch, phương án bảo vệ;
e) Sử dụng khoa học và công nghệ, phương tiện trang thiết bị kỹ thuật hiện đại;

g) Thẻ, phù hiệu;

h) Biện pháp khác theo quy định của Luật An ninh quốc gia và Luật Công an nhân dân.
2. Biện pháp cảnh vệ đối với nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Chủ tịch Quốc hội, nguyên Thủ tướng Chính phủ
Áp dụng biện pháp cảnh vệ theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều này.

3. Biện pháp cảnh vệ đối với Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Áp dụng biện pháp cảnh vệ theo quy định tại điểm a, điểm b, điểm e, điểm g và điểm h khoản 1 Điều này. 

4. Biện pháp cảnh vệ đối với Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, sĩ quan Công an nhân dân, sĩ quan Quân đội nhân dân có cấp hàm Đại tướng
Áp dụng biện pháp cảnh vệ theo quy định tại điểm a, điểm e, điểm g và điểm h khoản 1 Điều này.

4. Sửa đổi, bổ sung Điều 12 như sau:
Tách Điều 12 thành 02 điều luật

Điều 12. Chế độ cảnh vệ đối với khách quốc tế đến thăm, làm việc tại Việt Nam

1. Chế độ cảnh vệ đối với Người đứng đầu Nhà nước, cơ quan lập pháp, Chính phủ các nước khi đến thăm, làm việc tại Việt Nam 
Áp dụng chế độ cảnh vệ theo quy định tại khoản 1 Điều 11 của Luật này và được bố trí phương tiện hộ tống theo nghi lễ đối ngoại của Nhà nước. Đối với Người đứng đầu cơ quan lập pháp các nước khi đến thăm và làm việc tại Việt Nam, được áp dụng chế độ cảnh vệ theo quy định tại khoản 1 Điều 11 của Luật này trên cơ sở có đi có lại và được bố trí phương tiện hộ tống theo nghi lễ đối ngoại của Nhà nước.

2. Chế độ cảnh vệ đối với cấp phó của Người đứng đầu Nhà nước, cơ quan lập pháp, Chính phủ các nước khi đến thăm, làm việc tại Việt Nam được áp dụng chế độ cảnh vệ quy định tại điểm a, điểm đ  khoản 1 Điều 11 của Luật này. 

3. Chế độ cảnh vệ đối với khách mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ hoặc khách mời khác theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao mà không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này khi đến thăm, làm việc tại Việt Nam thì căn cứ vào yêu cầu đối ngoại và thông lệ quốc tế, đề nghị của phía khách mời và tình hình thực tế để áp dụng một hoặc các chế độ cảnh vệ quy định tại tại khoản 1 Điều 11 của Luật này.

Điều 12a. Biện pháp cảnh vệ đối với khách quốc tế khi đến thăm, làm việc tại Việt Nam

1. Biện pháp cảnh vệ đối với Người đứng đầu Nhà nước, Chính phủ các nước khi đến thăm, làm việc tại Việt Nam 
Áp dụng biện pháp cảnh vệ theo quy định tại khoản 1 Điều 11a của Luật này. 

Đối với Người đứng đầu cơ quan lập pháp các nước khi đến thăm và làm việc tại Việt Nam, được áp dụng biện pháp cảnh vệ theo quy định tại khoản 1 Điều 11a của Luật này trên cơ sở có đi có lại.

2. Biện pháp cảnh vệ đối với cấp phó của Người đứng đầu Nhà nước, Cơ quan lập pháp, Chính phủ các nước khi đến thăm, làm việc tại Việt Nam 

Áp dụng biện pháp cảnh vệ quy định tại điểm a, điểm e và điểm g và điểm h khoản 1 Điều 11a của Luật này. 

3. Biện pháp cảnh vệ đối với khách mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ hoặc khách mời khác theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao mà không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này khi đến thăm, làm việc tại Việt Nam thì căn cứ vào yêu cầu đối ngoại và thông lệ quốc tế, đề nghị của phía khách mời và tình hình thực tế để áp dụng một hoặc các biện pháp cảnh vệ quy định tại tại khoản 1 Điều 11a của Luật này.

5. Bổ sung Điều 14a, Điều 14b, Điều 14c, Điều 14d sau Điều 14; cụ thể như sau:

Điều 14a. Biện pháp bảo vệ tiếp cận

1. Bố trí sĩ quan bảo vệ tiếp cận; 

2. Thường trực chiến đấu, trực tiếp bám sát đối tượng cảnh vệ trong mọi hoạt động. 

3. Bố trí sĩ quan bảo vệ tiếp cận tăng cường đối với Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ khi di chuyển và tham gia các hoạt động bên ngoài trụ sở cơ quan và nơi ở.

Điều 14b. Biện pháp vũ trang, tuần tra, canh gác

1. Lực lượng Cảnh vệ tổ chức tuần tra, canh gác khu vực, mục tiêu bảo vệ.

2. Xây dựng và phê duyệt phương án tuần tra, canh gác phải tuân thủ quy định của pháp luật, phương án, kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Hoạt động vũ trang, tuần tra, canh gác của lực lượng Cảnh vệ bao gồm:

a) Bố trí lực lượng, phương tiện, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ thực hiện vũ trang, tuần tra, canh gác;

b) Phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm pháp luật.

4. Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định quy trình vũ trang, tuần tra, canh gác của lực lượng Cảnh vệ 

Điều 14c. Biện pháp kiểm tra an ninh, an toàn

1. Lực lượng Cảnh vệ tổ chức kiểm tra an ninh, an toàn khu vực, mục tiêu cảnh vệ

2. Tất cả người, đồ vật và phương tiện ra, vào khu vực, mục tiêu cảnh vệ đều phải được kiểm tra, kiểm soát.

3. Căn cứ tình hình thực tế của mục tiêu bảo vệ, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Cục trưởng Cục Bảo vệ an ninh Quân đội quyết định bố trí cán bộ làm nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát cho phù hợp

4. Phát hiện, ngăn chặn và xử lý tình huống trong quá trình kiểm tra an ninh, an toàn

Điều 14d. Biện pháp kiểm nghiệm thức ăn, nước uống

1. Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Cục trưởng Cục Bảo vệ an ninh Quân đội quyết định bố trí cán bộ thực hiện kiểm nghiệm thức ăn, nước uống.

2. Cán bộ được giao thực hiện kiểm nghiệm thức ăn, nước uống tiến hành kiểm nghiệm và xử lý theo quy định.  

5. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 16 như sau:

“1. Lực lượng Cảnh vệ gồm cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ thuộc Bộ Công an và cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ thuộc Bộ Quốc phòng".

6. Sửa đổi, bổ sung Điều 20 như sau:
Sửa đổi, bổ sung khoản 1 như sau:
"1. Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ có quyền hạn sau đây:

a)......

........

h) Quyết định phát hành thẻ, phù hiệu phục vụ công tác cảnh vệ trong nước và nước ngoài; trong trường hợp cần thiết, được thuê lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ bảo vệ đối tượng cảnh vệ khi đi công tác nước ngoài;

i) Thực hiện quyền khác theo quy định của Luật An ninh quốc gia.

Sửa đổi, bổ sung khoản 2 như sau:
2. Cục trưởng Cục Bảo vệ an ninh Quân đội có quyền hạn quy định tại các điểm a, b, c, đ, e, h và i khoản 1 Điều 20 của Luật này

7. Bổ sung Điều 20a sau Điều 20; cụ thể như sau:

Điều 20a. Sử dụng Giấy Bảo vệ đặc biệt

1. Khi thực hiện nhiệm vụ độc lập, sĩ quan cảnh vệ được sử dụng Giấy Bảo vệ đặc biệt để thực hiện nhiệm vụ.

2. Giấy Bảo vệ đặc biệt chỉ được sử dụng để thực hiện công tác cảnh vệ. Khi sử dụng, sĩ quan cảnh vệ Công an nhân dân xuất trình Giấy Bảo vệ đặc biệt cùng Giấy Chứng minh Công an nhân dân, sĩ quan cảnh vệ thuộc Bộ Quốc phòng xuất trình Giấy Bảo vệ đặc biệt cùng Giấy chứng minh sĩ quan.

3. Khi sĩ quan cảnh vệ xuất trình Giấy Bảo vệ đặc biệt cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh yêu cầu của người đó.
Điều 2. Hiệu lực thi hành

Luật này có hiệu lực kể từ ngày     tháng     năm     

Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa      , kỳ họp thứ      thông qua ngày      tháng      năm     

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
